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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/11/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 9):

Hồi 04 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12. 
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm: từ vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-90km/giờ), giật cấp 10-11. 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.
Cảnh báo: Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường (29/11) sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 30/11 đến 2/12 (200-400mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc. 

2. Tin không khí lạnh tăng cường:
Ngày 27/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sáng ngày 27/11 còn có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-160C, vùng núi cao 8-110C. Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-160C. 
Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Cảnh báo: Khoảng ngày 29/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.
3. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. 
- Các tỉnh Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 25/11 đến 19h00’ ngày 26/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 65mm; Mỹ Chánh (Quảng Trị) 41mm; Nam Đông (TT.Huế) 51mm.
4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 26/11 đến 07h00’ ngày 27/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; các khu vực có mưa nhỏ hoặc không mưa.

4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 23/11 đến 19h00’ ngày 26/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam rải rác có mưa vừa đến mưa to riêng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm (tập trung chủ yếu vào ngày 24/11); một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	195 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	226 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	247 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	161 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	154 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	182 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	260 mm
	
	Bình Điền (TT.Huế)
	168 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	186 mm
	
	Phú Ốc(TT.Huế)
	198 mm


II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN 
Theo Báo cáo nhanh số 02 của cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đôi biên phòng, tính đến 07 giờ ngày 27/11/2016, theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 58.259 phương tiện/371.107 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể:


- Hoạt động ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (gồm cả QĐ Hoàng Sa, Trường Sa): 1.223 tàu/10.062 người.


- Neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ: 57.036 tàu/ 268.035 người. Trong đó:

+ Neo đậu tại bến: 45.528 tàu/192.653 người

+ Hoạt động ven bờ và các vùng biển khác: 11.508 tàu/75.382 người

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO VÀ MƯA LŨ:
1. Trung ương.

- Ngày 26/11/2016, Ban Chỉ đạo TWPCTT - UBQGTKCN đã có Công điện số 40/CĐ-TW hồi 11h00 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tầu; các tỉnh miền núi phía Bắc; các Bộ, ngành chủ động triển khai thực hiện phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan đối với diễn biến của bão số 9, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và rét đậm tại các tỉnh miền núi phía Bắc,
- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão, mưa lũ và không khí lạnh tăng cường.
- Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và PTNT thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú hoặc thoát ra khói vùng nguy hiểm thông qua hệ thống Movimar và hệ thống trạm bờ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin cảnh báo bão, không khí lạnh tăng cường đến các tỉnh, thành phố ven biển và miền núi phía Bắc thông qua hệ thống tin nhắn.
2. Địa phương.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi diễn biến không khí lạnh tăng cường và thực hiện nghiêm túc công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo TWPCTT – UBQGTKCN.
- Trong ngày 26/11 các tỉnh/tp Quảng Ninh,  Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Công điện chỉ đạo triển khai thực hiện phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan đối với diễn biến của bão số 9 và mưa lũ. 

- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định đã có văn bản số 350/PCTT-VP ngày 26/11/2016 đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo, đề nghị phía Philippin tạo điều kiện giúp đỡ 28 tàu cá Bình Định được vào tránh trú bão số 9. Đến nay các tàu cá trên đã vào tránh trú tại Phipippin; hiện còn 01 tàu xin tránh trú ở Indonesia chưa có thông tin.
V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên:

Mực nước các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 26/11 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,26m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,14m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h00’ ngày 26/11: 111,05m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm. Đến ngày 29/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,15m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,20m.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	26/11
	213,60
	117,63
	614
	1.727
	215

	
	
	27/11
	213,48
	117,49
	630
	1.514
	

	Hòa Bình
	7h
	26/11
	116,90
	12,14
	2.059
	1.064
	117

	
	
	27/11
	116,80
	12,98
	1.412
	1.890
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/11
	117,13
	47,90
	110
	54
	120

	
	
	27/11
	117,13
	47,75
	128
	21
	

	Thác Bà
	7h
	26/11
	54,49
	21,57
	0
	0
	58

	
	
	27/11
	54,54
	21,55
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 26/11, có 153 hồ cập nhật thông tin. 
- Khu vực Bắc Trung Bộ: có 01 hồ đang xả tràn theo quy trình liên hồ: A.Lưới.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có 01 hồ đang xả tràn theo quy trình liên hồ: Sông Tranh 2.

2. Hồ chứa thủy lợi: 
Tình hình các hồ chứa không có thay đổi so với báo cáo ngày 25/11. Các hồ chứa có cửa van được vận hành theo đúng quy trình, tại các hồ chứa đều bố trí phân công trực theo dõi tình hình tích nước và tình trạng an toàn công trình.
VI. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và không khí lạnh tăng cường.
- Cập nhật tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra;
- Tổng hợp, đôn đốc, cập nhật thông tin về tàu thuyền xin tránh trú vào các nước trong khu vực;

- Cập nhật vùng nguy hiểm ảnh hưởng của bão để kịp thời điều chỉnh;


- Đôn đốc các địa phương, Bộ ngành thực hiện Công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT –Ủy ban QGTKCN./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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